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1 11A2 C.Cao Linh 27 1 13 0.5 11A2 112.5 1

2 11B7 C.H.Vân (A) 24 10 1 11B7 111 2

3 11B6 C.Trang (A) 26 1 10 1 11B6 110 3

4 10B7 C.Thanh (S) 26 1 10 1 10B7 109 4

5 11B2 C.Uyên 29 2 10 1 11B2 109 4

6 11A1 T.Phước 25 1 1 11 0 11A1 108 6

7 10B5 T.Long 27 2 1 10 1 10B5 107 7

8 11B1 C.Sa 28 2 1 10 1 11B1 107 7

9 11B3 T.Thủy 29 4 10 1 11B3 107 7

10 10B6 C.Cẩn 26 1 5 11 1 10B6 105 10

11 10B2 C.Phương (H) 26 3 1 10 1 10B2 103 11

12 10B3 C.H.Giang 27 11 10 1 10B3 100 12

13 11B5 C.Phượng 30 4 10 10 1 11B5 97 13

14 10B4 C.Dũng 25 1 1 10B4 92.2 14

15 11A4 C.Nga 24 1 2 5 0.5 11A4 89.5 15

16 11A3 T.Tính 24 1 6 5 0.5 11A3 85.5 16

17 11B4 C.Đ.Hằng (H) 26 1 9 10 1 11B4 78.3 17

Kính đề nghị GVCN liên hệ giám thị để nắm rõ thêm thông tin và xử lý kỉ luật học sinh theo quy định.
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  Ghi chú: 10B2:-5đ nam TD LX; 10B3:-6đ Ko ATGT, -5đ Ko TĐ; 10B4: Nam ĐTDĐ giờ C; 10B6: +1 BS; -5đ CĐ trể; 11A1: +1BS; 11A2:+3đ 

LĐTN; 11B4: -5đ Quên chìa khóa; 11B5: -5đ Phương QV; -5đ Nhất đùa ngịch ko đúng TP; THT: -5d Ko đạt:11A3,11A4,11B4;+10đ Các lớp còn 

lại (Trừ 10B4 Ko ĐK).
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